
UBND HUYỆN PHÙ CÁT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

     TRUNG TÂM Y TẾ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     Số: 17/QĐ-TTYT                      Phù Cát, ngày  20  tháng  01 năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư 

y tế, công cụ, dụng cụ thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm  

vật tư y tế, công cụ, dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán  

in vitro phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của  

Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 2025-2026 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; 

 Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy 

định về quản lý trang thiết bị Y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 

của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin 

về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia; 

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo 

đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động 

đấu thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 12/07/2024 của HĐND 

tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 20/01/2025 của UBND huyện 

Phù Cát ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm y tế huyện Phù Cát; 

 Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-TTYT ngày 17/10/2024 của Giám đốc 

Trung tâm Y tế huyện Phù Cát về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự 

toán mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn 

đoán in vitro phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát năm 2025-2026; 
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Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-TTYT ngày 23/10/2024 Giám đốc Trung 

tâm Y tế huyện Phù Cát về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu 

số 1: Mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Dự toán mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn 

đoán in vitro phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát năm 2025-2026; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá số 01/BC-TCG ngày 20/12/2024 của Tổ chuyên 

gia đánh giá E-HSDT Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ 

thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng 

cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám chữa 

bệnh và dự phòng của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 2025-2026; 

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 03/TTr-TCG ngày 

06/01/2025 và Báo cáo của Tổ thẩm định số 04/BC-TTĐ  ngày 10/01/2025 về 

việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế, 

công cụ, dụng cụ thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm vật tư y 

tế, công cụ, dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ 

công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 

2025-2026 và các tài liệu liên quan; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế toán và Trưởng khoa 

Dược – Trang thiết bị - Vật tư y tế Trung tâm Y tế huyện Phù Cát. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư 

y tế, công cụ, dụng cụ thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm vật 

tư y tế, công cụ, dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ 

công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 

2025-2026, bao gồm: 

 1.Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ, hóa chất 

y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự 

phòng của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 2025-2026. 

 2.Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ. 

3. Tên đơn vị trúng thầu và giá trúng thầu: 

ST

T 

Mã 

định 

danh 
Tên nhà thầu Địa chỉ Giá trúng thầu 

1 
vn0305

332715 

Công ty TNHH 

Thương Mại - Dịch 

Vụ - Kỹ Thuật Thiết 

Bị Y Tế An Quốc 

111/24/6 Lý Thánh 

Tông, Phường Tân Thới 

Hoà, Quận Tân Phú, TP 

Hồ Chí Minh. 

481.950.000 đồng (Bằng chữ: 

Bốn trăm tám mốt triệu, chín trăm 

năm mươi nghìn đồng). Gồm 02 

mặt hàng (Phụ lục 1 đính kèm). 

2 
vn0109

073165 

Công ty Cổ phần Y 

Dược Bắc Nam 

Phòng 502, B5 DA khu 

nhà ở TT, Lô A, ô đất 

1.14HH Nguyễn Tuân, 

Phường Nhân Chính, 

Quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội. 

87.180.000 đồng (Bằng chữ: Tám 

mươi bảy triệu, một trăm tám 

mươi nghìn đồng). Gồm 04 mặt 

hàng (Phụ lục 2 đính kèm). 
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3 
vn4100

259564 

Công ty Cổ phần 

Dược - Trang thiết bị 

Y tế Bình Định 

(BIDIPHAR) 

498 Nguyễn Thái Học, 

phường Quang Trung, 

thành phố Qui Nhơn, 

tỉnh Bình Định. 

78.086.000 đồng (Bằng chữ: Bảy 

mươi tám triệu, không trăm tám 

sáu nghìn đồng). Gồm 03 mặt 

hàng (Phụ lục 3 đính kèm). 

4 
vn4101

450299 

Công ty TNHH Một 

Thành Viên Thiết Bị 

Y tế Đại Việt 

205/11 bạch Đằng, 

P.Hải Cảng, TP Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình Định 

268.636.800 đồng (Bằng chữ: 

Hai trăm sáu mươi tám triệu, sáu 

trăm ba mươi sáu nghìn, tám trăm 

đồng). Gồm 22 mặt hàng (Phụ lục 

4 đính kèm). 

5 
vn4101

134695 

Công ty TNHH Kiến 

Tạo 

41 Xuân Thủy - TP 

Quy Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

809.084.000 đồng (Bằng chữ: 

Tám trăm lẻ chín triệu, không 

trăm tám bốn nghìn đồng). Gồm 

11 mặt hàng (Phụ lục 5 đính 

kèm). 

6 
vn4100

867273 

Công ty TNHH 

Trang thiết bị Y tế 

Vật tư Khoa học kỹ 

thuật Linh Anh 

484B, Bạch Đằng, Quy 

Nhơn, Bình Định 

100.045.200 đồng (Bằng chữ: 

Một trăm triệu, không trăm bốn 

lăm nghìn, hai trăm đồng). Gồm 

06 mặt hàng (Phụ lục 6 đính 

kèm). 

 

Tổng cộng: Cung ứng 48 mặt hàng, với tổng giá trị: 1.824.982.000 đồng 

Bằng chữ: Một tỷ tám trăm hai bốn triệu chín trăm tám hai nghìn đồng). 

4. Nguồn vốn: Bao gồm nguồn quỹ Bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát. 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói theo từng phần/lô (mỗi phần/ lô là 

một mặt hàng của gói thầu). 

Điều 2. Giao cho phòng Tài chính Kế toán, Khoa Dược - Vật tư, thiết bị y 

tế căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức 

thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản 

hướng dẫn hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Tài chính 

- Kế toán, Trưởng khoa Dược - Vật tư, thiết bị y tế, các nhà thầu trúng thầu và 

các khoa phòng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./.      

                                                            

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- UBND huyện Phù Cát (Báo cáo); 

- Sở Y tế (Báo cáo); 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Kho bạc Nhà nước huyện Phù Cát; 

- BHXH tỉnh/huyện Phù Cát; 

- Trang TTĐT TTYT Phù Cát; 

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

- Lưu: VT.                                                              

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Trần Thúc Khả 

 



Phụ lục 1

STT

Mã 

phần 

(lô)

Tên hàng 

hoá 

Tên 

thương mại

Đơn vị 

tính

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ)

Hãng sản 

xuất

Yêu cầu kỹ thuật, 

đóng gói 

Số lưu hành / 

GPNK

Tiêu 

chuẩn của 

nhà sản 

xuất

 Số 

lượng 

Đơn giá có 

VAT 

(VND)

Thành tiền (VND)

1
PP2400

358858

Phim nhạy 

X-Quang

Phim X 

Quang 

Super HR-

U 30x40cm

Tấm Nhật Bản

Fujifilm 

Material 

Manufacturin

g Co., Ltd

- Kích thước 30cm 

x 40 cm.

- Sản phẩm được 

sản xuất tại nhà máy 

đạt tiêu chuẩn CE 

và ISO 9001, ISO 

13485

Hồ sơ công bố tiêu 

chuẩn áp dụng của 

trang thiết bị y tế 

thuộc loại A: Số 

công bố: 

240000189/PCBA-

HCM

CE; ISO 

13485:2016

;

END ISO 

13485:2016

   30.000        13.125           393.750.000 

2
PP2400

358859

Phim nhạy 

X-Quang

Phim X 

Quang 

Super HR-

U 24x30cm

Tấm Nhật Bản

Fujifilm 

Material 

Manufacturin

g Co., Ltd

- Kích thước 24cm 

x 30cm.

- Sản phẩm được 

sản xuất tại nhà máy 

đạt tiêu chuẩn CE 

và ISO 9001, ISO 

13485

Hồ sơ công bố tiêu 

chuẩn áp dụng của 

trang thiết bị y tế 

thuộc loại A: Số 

công bố: 

240000189/PCBA-

HCM

CE; ISO 

13485:2016

;

END ISO 

13485:2016

   12.000          7.350             88.200.000 

          481.950.000 

Bằng chữ: Bốn trăm tám mốt triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng.
* Giá hàng hoá bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có), phí vận chuyển đến tận khoa Dược- Trung tâm Y tế huyện 

Phù Cát.

Địa chỉ:111/24/6 Lý Thánh Tông, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0905901949. Email: 

quocpham@anquocmedical.com

Tổng cộng có 02 mặt hàng

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ, 

hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 

2025-2026

Tên nhà thầu:  Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế An Quốc

(Kèm theo  Quyết định số  17/QĐ-TTYT ngày 20/01/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)



Phụ lục 2

STT
Mã phần 

(lô)

Tên hàng 

hoá 

Tên thương 

mại

Đơn vị 

tính

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ)

Hãng sản 

xuất

Yêu cầu kỹ thuật, 

đóng gói 

Số lưu hành / 

GPNK

Tiêu 

chuẩn 

của nhà 

sản xuất

 Số lượng 

Đơn giá 

có VAT 

(VND)

Thành tiền 

(VND)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
PP240035

8813

Bơm tiêm 

nhựa

Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

Banapha (1ml)
Cái

Trung 

Quốc

Changzhou 

Jiafeng 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd; 

Trung Quốc

Dung tích: 1ml

Thành phần:

+ Kim: chất liệu thép 

không rỉ. Kim 26G 

1/2.

+ Ống Xylanh, Pit 

tông: chất liệu nhựa 

dùng trong y tế.

+ Gioăng: chất liệu 

cao su dùng trong y 

tế. Gioăng có núm 

bơm hết hành trình 

giúp tiêm hết thuốc.

230001758/PC

BB-HN

ISO 

13485:20

16

    30.000             555       16.650.000 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ, 

hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 

2025-2026

Địa chỉ: Phòng 502, B5 DA khu nhà ở TT, Lô A, ô đất 1.14HH Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Điện 

thoại: 0967645551

Tên nhà thầu:  Công ty Cổ phần Y Dược Bắc Nam

(Kèm theo  Quyết định số  17/QĐ-TTYT ngày 20/01/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2
PP240035

8814

Bơm tiêm 

nhựa

Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

Banapha cho 

ăn (50ml)

Cái
Trung 

Quốc

Changzhou 

Jiafeng 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd; 

Trung Quốc

Dung tích: 50ml. Đầu 

to lắp vừa dây cho ăn.

Thành phần:

+ Ống Xy lanh, Pit 

tông: chất liệu nhựa 

dùng trong y tế.

+ Gioăng: chất liệu 

cao su dùng trong y 

tế.

230001758/PC

BB-HN

ISO 

13485:20

16

      1.000          3.350         3.350.000 

3
PP240035

8836

Kim cánh 

bướm

Bộ kim cánh 

bướm Cái
Trung 

Quốc

Shandong 

Yiguang 

Medical 

Instruments 

Co., Ltd; 

Trung Quốc

Thành phần:

+ Kim: chất liệu thép 

không rỉ. Kim 23G, 

25G

+ Dây nối: chất liệu 

nhựa dùng trong y 

tế,có độ đàn hồi cao, 

không gãy gập.

230001757/PC

BB-HN

EN ISO 

13485:20

16

    24.000             795       19.080.000 

4
PP240035

8842
Kim tiêm

Kim tiêm sử 

dụng một lần Cái
Trung 

Quốc

Zhejiang INI 

Medical 

Devices Co., 

Ltd, Trung 

Quốc

Chất liệu:  thép 

không rỉ, mũi kim cắt 

vát 3 cạnh, sắc, nhọn.

Các số từ 18G đến 

26G

Tiệt trùng

230001523/PC

BB-HN

EN ISO 

13485:20

16

  260.000             185       48.100.000 

      87.180.000 

Bằng chữ: Tám mươi bảy triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng.
* Giá hàng hoá bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có), phí vận chuyển đến tận khoa Dược- Trung tâm Y tế huyện 

Phù Cát.

Tổng cộng có 04 mặt hàng

2



Phụ lục 3

STT

Mã 

phần 

(lô)

Tên hàng 

hoá 

Tên thương 

mại

Đơn vị 

tính

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ)

Hãng sản xuất Yêu cầu kỹ thuật, đóng gói 
Số lưu hành 

/ GPNK

Tiêu 

chuẩn 

của nhà 

sản xuất

 Số lượng 

Đơn giá 

có VAT 

(VND)

Thành tiền 

(VND)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
PP2400

358808

Băng vải 

cuộn

Băng cuộn 

9cm x 2,5m
Cuộn

Nước Việt 

Nam - Châu 

Á

Công ty 

TNHH Đầu 

Tư Và Thương 

Mại An Lành

Sản phẩm được dệt từ sợi 100% 

cotton có độ thấm hút cao, không 

có độc tố. Hai đầu cuộn băng 

bằng, không lệch, không xơ. 

Không chứa chất gây dị ứng, 

không có tinh bột hoặc Dextrin, 

không có xơ mùn hòa tan trong 

nước và dịch phủ tạng.

*Kích thước: 0,09m -0,1m x 2,5m

170000003/P

CBA-NĐ

TCCS: 

13-

2022/TC

AL

      6.000           991        5.946.000 

2
PP2400

358826

Gạc mét 

khổ rộng

Gạc hút y 

tế khổ 0,8m
Mét

Nước Việt 

Nam - Châu 

Á

Công ty 

TNHH Đầu 

Tư Và Thương 

Mại An Lành

*Chất liệu: 100% cotton

*Khổ 0,8m

170000003/P

CBA-NĐ

TCCS: 

13-

2022/TC

AL

    20.000        3.445      68.900.000 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 02563847655. Email: 

phongtbyt@bidiphar.com

Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ, 

hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 

2025-2026

Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)

(Kèm theo  Quyết định số  17/QĐ-TTYT ngày 20/01/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3
PP2400

358830

Gel siêu 

âm
Gel siêu âm Can

Nước Việt 

Nam - Châu 

Á

Công ty Cổ 

phần 

MERUFA

-Sản xuất từ:  Carbomer, 

Glycerin, Nước tinh khiết … .

-Gel siêu âm giúp tạo môi trường 

thu nhận tín hiệu siêu âm, được 

dùng trong siêu âm, chẩn đoán 

hình ảnh y khoa. Gel không có 

tính chất ăn mòn, không gây hỏng 

đầu dò và không gây dị ứng da. 

Chỉ sử dụng bên ngoài.

Màu sắc: Gel trong suốt, không 

màu hoặc màu xanh.

- Độ pH: 6,5 ± 0,75

- Tan hoàn toàn trong nước, 

không gây mẫn cảm, không gây 

rát da, dễ rửa bằng nước sạch.

- Không mùi, không chứa chất ăn 

mòn, không chứa muối.

- Giới hạn nhiễm khuẩn: 

+ Không có formaldehyde; vô 

khuẩn; không phát hiện vi khuẩn 

Staphyloccus và vi  khuẩn  

Pseudomonas aeruginosa.

+ Tổng số vi khuẩn hiếu khí  

<101 CFU/g.

+ Tổng số nấm  <101 CFU/g

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

9001:2015; ISO 13485:2016

190000584/P

CBA-HCM

ISO 

13485:20

16

           40      81.000        3.240.000 

   78.086.000 

Bằng chữ: Bảy mươi tám triệu, không trăm tám sáu nghìn đồng.
* Giá hàng hoá bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có), phí vận chuyển đến tận khoa Dược- Trung tâm Y tế huyện 

Phù Cát.

Tổng cộng có 03 mặt hàng

2



Phụ lục 4

STT

Mã 

phần 

(lô)

Tên hàng 

hoá 

Tên thương 

mại

Đơn vị 

tính

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ)

Hãng sản xuất
Yêu cầu kỹ thuật, 

đóng gói 

Số lưu hành / 

GPNK

Tiêu 

chuẩn 

của nhà 

sản xuất

 Số lượng 
Đơn giá có 

VAT (VND)

Thành tiền 

(VND)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
PP24003

58804
Băng bột bó

Bột bó 10cm x 

2,7m
Cuộn

Trung 

Quốc

Ningbo Haisun 

Haorun Medical 

Dressing Co.,Ltd

* Chất liệu: Bột thạch 

cao

* Cuộn 4 inch, 10 cm x 

2,7m

HSCB

240000001/PC

BA-BĐ

ISO 

13485:20

16

        2.000            6.450        12.900.000 

2
PP24003

58805
Băng bột bó

Bột bó 15cm x 

2,7m
Cuộn

Trung 

Quốc

Ningbo Haisun 

Haorun Medical 

Dressing Co.,Ltd

* Chất liệu: Bột thạch 

cao

* Cuộn 6 inch, 15cm x 

2,7m

HSCB

240000001/PC

BA-BĐ

ISO 

13485:20

17

           720            9.100          6.552.000 

3
PP24003

58819
Dây hút nhớt

Dây hút đàm 

nhớt các loại, 

các cỡ

Cái
Trung 

Quốc

NINGBO 

GREETMED 

MEDICAL 

INSTRUMENTS 

 CO.,LTD

* Chất liệu: Nhựa dùng 

trong y tế

*Các số:  Từ số 8 đến 

số 16

*  Tiệt trùng

HSCB

220000010/PC

BB-BĐ

ISO 

13485:20

16

        2.000            1.710          3.420.000 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Tên nhà thầu: Công ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Y tế Đại Việt

Địa chỉ: 205/11 Bạch Đằng, P.Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0935884468 - 0905070736.

Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ, 

hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 

2025-2026

(Kèm theo  Quyết định số  17/QĐ-TTYT ngày 20/01/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4
PP24003

58821

Dây nối bơm 

tiêm điện

Dây nối bơm 

tiêm điện
Cái

Trung 

Quốc

ZIBO 

EASTMED 

HEALTHCARE 

PRODUCTS 

CO.,LTD

Chất liệu PVC mềm, 

kích thước 140-150cm.

Đóng gói tiệt trùng khí 

Ethylene Oxide

HSCB

 

230000018/PC

BB-BĐ

ISO 

13485:20

16

        2.000            2.980          5.960.000 

5
PP24003

58823

Dây thở oxy 

2 nhánh

Dây oxy 2 

nhánh
Cái

Trung 

Quốc

ZIBO 

EASTMED 

HEALTHCARE 

PRODUCTS 

CO.,LTD

*Chất liệu: Nhựa dùng 

trong y tế

* 2 nhánh người lớn;

*Dài tối thiểu 2m.

HSCB

230000014/PC

BB-BĐ

ISO 

13485:20

16

        6.000            3.748        22.488.000 

6
PP24003

58824

Dây thở oxy 

2 nhánh

Dây oxy 2 

nhánh
Cái

Trung 

Quốc

ZIBO 

EASTMED 

HEALTHCARE 

PRODUCTS 

CO.,LTD

*Chất liệu: Nhựa dùng 

trong y tế

* 2 nhánh trẻ em;

*Dài tối thiểu 2m

HSCB

230000014/PC

BB-BĐ

ISO 

13485:20

16

           600            3.748          2.248.800 

7
PP24003

58831

Giấy điện 

tim 1 cần

Giấy điện tim 

1 cần 50mm x 

30m

Cuộn 
Trung 

Quốc

Tianjin Grand 

Paper Industry 

Co.,Ltd

Kích thước 50mm x 

30m.

HSCB

220000011/PC

BA-BĐ

ISO 

13485:20

16

        1.600            9.750        15.600.000 

8
PP24003

58832

Giấy điện 

tim 3 cần

Giấy điện tim 

3 cần 63mm x 

30m

Cuộn 
Trung 

Quốc

Tianjin Grand 

Paper Industry 

Co.,Ltd

Kích thước 63mm x 

30m.

HSCB

220000011/PC

BA-BĐ

ISO 

13485:20

16

           200          13.100          2.620.000 

9
PP24003

58833
Giấy in nhiệt Giấy in nhiệt Cuộn

Trung 

Quốc

Tianjin Grand 

Paper Industry 

Co.,Ltd

Kích thước 57mm x 

20m

HSCB

220000011/PC

BA-BĐ

ISO 

13485:20

16

           200          11.000          2.200.000 

2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10
PP24003

58834

Khóa ba 

chạc (nhựa)
Khóa ba chạc Cái Ấn Độ

Wellmed 

International 

Industries 

Pvt.Ltd

Khóa 3 ngã không dây 

nối. Dùng trong

truyền dịch. Nhựa trong 

suốt, nhẵn bóng, nắp 

vặn có gờ cảm nhận 

được, giúp xác định vị 

trí khóa, đầu khóa chắc 

chắn. Có thể xoay 360 

độ. Chịu áp lực cao, 

không bị rò rỉ khi 

truyền với các loại nhũ 

dịch béo, dung dịch 

đạm, các thuốc phòng 

mỗ, không bị tắc 

nghẽn. Bì 1 cái

HSCB

230000003/PC

BB-BĐ

ISO 

13485:20

16; CE

           200            3.400             680.000 

11
PP24003

58837

Kim châm 

cứu đẩy chỉ

Kim châm cứu 

đẩy chỉ tiệt 

trùng (0,3 x 

33mm) Bì/10 

cái

Cái
Trung 

Quốc

Gushi Gongyuan 

Medical Device 

Co.,Ltd

* Chất liệu:  thép không 

rỉ

* Đường kính 0,3mm, 

dài 33mm

*  Tiệt trùng

HSCB

240000006/PC

BB-BĐ

EN ISO 

13485:20

16

      60.000               213        12.780.000 

12
PP24003

58838

Kim châm 

cứu số 3

Kim châm cứu 

tiệt trùng số 3 

(0,3 x 30mm) 

Bì/10 cái

Cái
Trung 

Quốc

Gushi Gongyuan 

Medical Device 

Co.,Ltd

* Chất liệu: Thép 

không rỉ

* Đường kính 0,3mm, 

dài 30mm

* Tiệt trùng

HSCB

240000006/PC

BB-BĐ

EN ISO 

13485:20

16

    400.000               189        75.600.000 

13
PP24003

58839

Kim châm 

cứu số 4

Kim châm cứu 

tiệt trùng số 4 

(0,3 x 40mm) 

Bì/10 cái

Cái
Trung 

Quốc

Gushi Gongyuan 

Medical Device 

Co.,Ltd

* Chất liệu: Thép 

không rỉ

* Đường kính 0,3mm, 

dài 40mm

*  Tiệt trùng

HSCB

240000006/PC

BB-BĐ

EN ISO 

13485:20

16

    200.000               189        37.800.000 

14
PP24003

58843

Lọc khuẩn 

đo chức 

năng hô hấp

Lọc khuẩn Cái
Trung 

Quốc

Ningbo Beige 

Medical 

Equipment 

Co.,Ltd

Phin lọc khuẩn đo chức 

năng hô hấp gắn trực 

tiếp máy Pony FX, có 

đầu ngậm elip

HSCB

230001994/PC

BB-HCM

ISO 

13485:20

16

        1.000          19.000        19.000.000 

3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15
PP24003

58844

Mask khí 

dung người 

lớn

Mặt nạ xông 

khí dung  (sơ 

sinh, trẻ em, 

người lớn)

Bộ
Trung 

Quốc

Taizhou 

Kangjian 

Medical 

Equipment 

Co.,Ltd.

* Chất liệu: nhựa dùng 

trong y tế.

* Các cỡ

* Bộ bao gồm: mặt nạ 

người lớn, buồng chứa 

thuốc

* Dây dài tối thiểu 1,8m

HSCB

230000019/PC

BB-BĐ

ISO 

13485:20

16

        1.400            9.800        13.720.000 

16
PP24003

58845

Mask khí 

dung trẻ em

Mặt nạ xông 

khí dung  (sơ 

sinh, trẻ em, 

người lớn)

Bộ
Trung 

Quốc

Taizhou 

Kangjian 

Medical 

Equipment 

Co.,Ltd.

* Chất liệu: nhựa dùng 

trong y tế.

* Các cỡ

* Bộ bao gồm: mặt nạ 

trẻ em, buồng chứa 

thuốc

* Dây dài tối thiểu 1,8m

HSCB

230000019/PC

BB-BĐ

ISO 

13485:20

16

        1.000            9.800          9.800.000 

17
PP24003

58846

Mặt nạ oxy 

có túi khí 

người lớn

Mặt nạ oxy có 

túi
Cái

Trung 

Quốc

NINGBO 

GREETMED 

MEDICAL 

INSTRUMENTS 

 CO.,LTD

* Chất liệu: nhựa dùng 

trong y tế

* Bao gồm: Mặt nạ oxy 

có túi dự trữ + kẹp mũi 

+ dây oxy. Dùng cho 

người lớn

HSCB

220000009/PC

BB-BĐ

ISO 

13485:20

16

           400          11.300          4.520.000 

18
PP24003

58847

Mặt nạ oxy 

có túi khí trẻ 

em

Mặt nạ oxy có 

túi
Cái

Trung 

Quốc

NINGBO 

GREETMED 

MEDICAL 

INSTRUMENTS 

 CO.,LTD

* Chất liệu: nhựa dùng 

trong y tế

* Bao gồm: Mặt nạ oxy 

có túi dự trữ + kẹp mũi 

+ dây oxy. Dùng cho 

trẻ em

HSCB

220000009/PC

BB-BĐ

ISO 

13485:20

16

           100          11.300          1.130.000 

19
PP24003

58851

Nút chặn 

đuôi kim 

luồn tĩnh 

mạch

Nút đậy kim 

luồn
Cái

Trung 

Quốc

ZIBO 

EASTMED 

HEALTHCARE 

PRODUCTS 

CO.,LTD

* Chất liệu: Nhựa Y tế

* Để chặn ống thông 

khí không sử dụng

HSCB

230000018/PC

BA-BĐ

ISO 

13485:20

16

        6.000               655          3.930.000 

4
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20
PP24003

58854

Ống nội khí

quản có 

bóng các số

Ống đặt nội 

khí quản thông 

miệng có bóng

Cái
Trung 

Quốc

Zhejiang Renon 

Medical 

Instrument Co., 

Ltd

*Chất liệu: Nhựa dùng 

trong y tế

* Có đường cản quang, 

đầu ống vát mài nhẵn

* Các số: Từ số 2 đến 

số 8,5

*  Tiệt trùng.

HSCB

230000015/PC

BB-BĐ

ISO 

13485:20

16

           160            9.300          1.488.000 

21
PP24003

58857

Ống thông 

Foley 2 

nhánh

Ống thông tiểu 

(sonde foley) 2 

nhánh các cỡ

Cái Ấn Độ

Wellmed 

International 

Industries 

Pvt.Ltd.

* Chất liệu cao su thiên 

nhiên có phủ silicon

*  Số 16

*  Tiệt trùng. Gói/1cái.

* Tiêu chuẩn chất 

lượng Iso/CE.

HSCB

240000008/PC

BB-BĐ

ISO 

13485:20

16; CE

        1.000            7.800          7.800.000 

22
PP24003

58863

Túi đựng 

nước tiểu
Túi nước tiểu Cái

Trung 

Quốc

Zhejiang Renon 

Medical 

Instrument Co., 

Ltd.

* Chất liệu: Nhựa dùng 

trong y tế

* Dung tích: 2000ml.

*  Túi có chia vạch thể 

tích, có van  ả, có dây

treo

* Chiều dài ống dẫn dài 

tối thiểu 90cm

HSCB

230000017/PC

BA-BĐ

ISO 

13485:20

16

        1.600            4.000          6.400.000 

   268.636.800 

Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tám triệu, sáu trăm ba mươi sáu nghìn, tám trăm đồng.
* Giá hàng hoá bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có), phí vận chuyển đến tận khoa Dược- Trung tâm Y tế huyện 

Phù Cát.

Tổng cộng có 22 mặt hàng

5



Phụ lục 5

STT
Mã phần 

(lô)
Tên hàng hoá 

Tên thương 

mại

Đơn 

vị tính

Xuất xứ 

(quốc 

gia, 

vùng 

lãnh thổ)

Hãng sản 

xuất

Yêu cầu kỹ thuật, đóng 

gói 

Số lưu hành 

/ GPNK

Tiêu 

chuẩn 

của nhà 

sản xuất

 Số 

lượng 

Đơn giá có 

VAT (VND)

Thành tiền 

(VND)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
PP240035

8809

Bộ chuông 

điện tim

Bộ chuông 

điện tim
Bộ

Trung 

Quốc
Upnmed

Điện cực hút ngực cho máy 

điện tim. Núm hình tròn, 

đường kính núm cao su 

khoảng 26mm, Chất liệu 

:Niken, Bộ 6 cái

TKHQ 

SỐ:10625044

4751 ngày 

2/5/2024

ISO 

13485:20

16

         10          472.500         4.725.000 

2
PP240035

8810

Bộ dây cáp 

điện tim dùng 

cho máy đo 

điện tim

Bộ dây cáp 

điện tim dùng 

cho máy đo 

điện tim

Bộ
Trung 

Quốc
Upnmed

Dùng trực tiếp cho máy 

điện tim các loại

TKHQ 

SỐ:10625044

4751 ngày 

2/5/2024

ISO 

13485:20

16

         10       1.300.000       13.000.000 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Tên nhà thầu: Công ty TNHH Kiến Tạo

Địa chỉ: 41 Xuân Thủy - TP Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định.  Điện thoại: 0256.502.116  ;  Email: kita190810@gmail.com

Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ, 

hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 

2025-2026

(Kèm theo  Quyết định số  17/QĐ-TTYT ngày 20/01/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3
PP240035

8840

Kim chọc dò 

tủy sống

Kim chọc dò 

tủy sống
Cái

Trung 

Quốc

Zhejiang 

Runqiang 

Medical 

Instrument

s Co.,Ltd..

Số 25G, 27G. Đầu kim 

Quinke 3 mặt vát dài 3 1/2", 

sắc bén. Chuôi kim trong suốt, 

có phản quang, giúp phát hiện 

nhanh dịch não tủy chảy ra 

hoặc lăng kính có màu sáng 

bạc trước khi có dịch não tủy 

chảy ra, lăng kính chuyển 

sang trong suốt khi có dịch 

não tủy chảy ra

TKHQ:10557

4631150

CE; ISO 

13485:20

16; CFS

       600            12.400         7.440.000 

4
PP240035

8860

Phim X-Quang 

khô laser

Phim X-Quang 

khô laser
Tấm Nhật Bản

Konica 

Minolta

- Đạt tiêu chuẩn chất 

lượng: ISO 13485, ISO 

9001.

*Kích thước (8x10) inch 

tương đương (20x25)cm

- Phim được thiết kế trên 

nền Polyethylene 

terephthalate (PET)

- Thành phần chính: 

polyethylene terephthalate 

(PET) 85-95%, polymers 1-

10%, organic silver 1-10%, 

gelatine 1-10%, additives 

0.1-15%, silver halides 

0.05-1%

- Được dùng cho máy in kỹ 

thuật số Drypro model 832, 

873. 

- Có giấy ủy quyền bán 

hàng của nhà sản xuất hoặc 

đại lý phân phối chính thức 

của hãng sản xuất tại Việt 

Nam.

GPLH:22000

2551/PCBA-

HCM ngày 

13/12/2022

ISO 

9001:201

5;

TCVN 

5903:199

5

  40.000            17.300     692.000.000 

2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5
PP240035

8868
Đèn khám bệnh

Đèn khám 

bệnh
Cái Việt Nam TNE

 Thân đèn chính: 01 cái

- Đầu đèn: 01 cái

- Công suất: 60W-250W

- Dây nguồn: ≥ 2,8m

- Chiều cao: Điều chỉnh từ 

1m – 1,7m

- Cổ định vị xoay linh động 

đến gần 360 độ.

- Đuôi đèn sử dụng được 

nhiều loại bóng đèn.

GPLH:21005

99ĐKLH/BY

T-TB-CT

ISO 

13485:20

16

           2          772.000         1.544.000 

6
PP240035

8869

Đèn tử ngoại 

tiệt trùng

Đèn tử ngoại 

tiệt trùng
Cái Việt Nam TNE

* Máng đèn: Chất liệu: 

Inox

* Bóng đèn: kích thước ≥ 

90 cm,  Công suất ≥ 30W

GPLH:23000

2937/PCBB-

HCM

ISO 

13485:20

16

           2          950.000         1.900.000 

7
PP240035

8870
Giường bệnh Giường bệnh Cái Việt Nam

Công ty 

TNHH 

Kiến Tạo

* Vật liệu: Inox 304

* Kích thước: Dài 2010mm 

x Rộng 920mm x Cao 

540mm

* Khung sườn làm bằng 

inox hộp 30x60mm, dày 

0,7mm * Vạt giường làm 

bằng inox hộp 

10x40mm,dày 0,5mm

* Khung tựa đầu/ Khung 

nâng đầu: làm bằng inox 

ống Ø 22mm, dày 0,7mm

* Có cây giăng mùng

GPLH:19000

0004/PCBA-

BĐ

ISO 

9001:201

5

         10       3.550.000       35.500.000 

3
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8
PP240035

8878
Máy điện châm Máy điện châm Cái

Trung

Quốc

Suzhou 

Medical 

Appliances 

 Factory

 6 kênh đầu ra, kích thích 

12 điểm cùng 1 lúc

-Điều chỉnh cường độ xung

Phụ kiện:

+ Máy chính: 01 cái

+ Cáp nguồn: 01 cái

+ Cáp đầu ra: 06 cái

+ Điện cực dán: 2 cái

+ Bút dò huyệt: 01 cái

TKHQ 

số:10534958

1740 ngày 

24/3/2023

ISO 

13485:20

16

         30       1.187.500       35.625.000 

9
PP240035

8879

Máy xông khí 

dung

Máy xông khí 

dung
Cái

Trung 

Quốc
Wellmed

 Máy chính : 01 cái

- Phụ kiện đi kèm: 

+ Mặt nạ trẻ em: 01 cái

+ Mặt nạ người lớn: 01 cái

+ Ống xông miệng: 01 cái

+ Ống xông mũi: 01 cái

+ Cốc đựng thuốc : 01 cái

+ Ống dây dẫn: 01 cái

GPLH:23000

1549/PCBB-

HCM ngày 

17/7/2023

CE; ISO 

13485:20

16

         10          585.000         5.850.000 

10
PP240035

8881
Tủ đầu giường Tủ đầu giường Cái Việt Nam

Công ty 

TNHH 

Kiến Tạo

* Vật liệu: Inox 304

* Kích thước : Dài 400 x 

Rộng 350 x Cao 850mm

* Nóc tủ có lan can bằng 

inox 3 phía, phía trước 

trống

* Hộc kéo có bộ ray trượt

* Cánh tủ có tay nắm inox

* Chân tủ bằng hộp, bọc 

núm cao su và có 1 chân 

sau tăng giảm.

GPLH:19000

0004/PCBA-

BĐ

ISO 

9001:201

5

           1       1.300.000         1.300.000 

4
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11
PP240035

8882

Xe đẩy bệnh 

nhân nằm

Xe đẩy bệnh 

nhân nằm
Cái Việt Nam

Công ty 

TNHH 

Kiến Tạo

* Chất liệu: inox, 

* Kích thước (dài x rộng x 

cao) 1900 x 600 x 700mm.

* Có 4 bánh, có phanh 

hãm, có cán nằm rời với 

thân "

GPLH:19000

0004/PCBA-

BĐ

ISO 

9001:201

5

           2       5.100.000       10.200.000 

    809.084.000 

Bằng chữ: Tám trăm lẻ chín triệu, không trăm tám bốn nghìn đồng.
* Giá hàng hoá bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có), phí vận chuyển đến tận khoa Dược- Trung tâm Y tế huyện 

Phù Cát.

Tổng cộng có 11 mặt hàng

5



Phụ lục 6

STT

Mã 

phần 

(lô)

Tên hàng hoá 
Tên thương 

mại

Đơn vị 

tính

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ)

Hãng sản 

xuất

Yêu cầu kỹ thuật, 

đóng gói 

Số lưu hành 

/ GPNK

Tiêu 

chuẩn 

của nhà 

sản xuất

 Số lượng 

Đơn giá có 

VAT 

(VND)

Thành tiền 

(VND)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
PP2400

358815

Chỉ phẫu thuật 

tan đơn sợi 

thiên nhiên 

(Chỉ khâu tiêu 

đơn sợi tự 

nhiên)

Chỉ khâu phẫu 

thuật tự tiêu 

liền kim vô 

trùng Catgut 

Chromic số 4/0

Tép Trung Quốc

Medico 

(Huaian) 

Co., Ltd

Chromic Catgut số 

4/0, dài 75cm, kim 

tròn dài  khoảng 

20mm, 1/2C. Kim 

thép 302 trở lên, 

phủ silicon.

16563NK/ 

BYT-TB-CT

CE; ISO 

13485:20

16

      1.200         10.938         13.125.600 

2
PP2400

358850
Nước cất Nước cất 1 lần Lít Việt Nam

Xưởng sản 

xuất - Chi 

nhánh Công 

ty TNHH 

MTV Môi 

Trường Tân 

Huy Thành

Thành phần: Nước 

cất tinh khiết. Can 

10 lít hoặc quy cách 

khác

TCCS 

01:2024/THT
TCCS       6.000           9.344         56.064.000 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Tên nhà thầu: Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Vật tư Khoa học kỹ thuật Linh Anh.

Địa chỉ: 484B, Bạch Đằng, Quy Nhơn, Bình Định, Điện thoại: 0563.829.779, Fax: 0563.821985

Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ, 

hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 

2025-2026

(Kèm theo  Quyết định số  17/QĐ-TTYT ngày 20/01/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3
PP2400

358852

Ống nghiệm 

nhựa chứa 

Citrat Natri

Ống nghiệm 

Citrate 3.8%  

(1.8ml)

Cái Việt Nam

Công ty Cổ 

Phần Xuất 

Khẩu BONA

+ Chất liệu nhựa 

nguyên sinh PP 

12x75mm, nắp nhựa 

LDPE

+ Có chứng nhận thử 

nghiệm của Bộ Y Tế

+ Phù hợp TCVN 

7612:2007.

+ Màu nhãn và nắp: 

Xanh dương (hoặc 

xanh lá)

+ ISO 13485:2016

+ Chất phụ gia: 

TriSodium Citrate 

9NC/3,8% (tỉ lệ 9:1).

+ Thể tích lấy máu: 

1.8ml, có vạch định 

mức lấy mẫu.

+ HSD: 36 tháng

+ Có mã vạch, mã QR 

code quản lý sản 

phẩm.

+ Đạt tiêu chuẩn CE 

+ Có giấy chứng nhận 

chịu được lực quay ly 

tâm 6.000 vòng/phút 

trong thời gian 10 

phút.

230001417/P

CBA-HCM

TCVN 

7612:200

7;

ISO 

13485:20

16

      4.800              847           4.065.600 

4
PP2400

358861

Quả bóp huyết 

áp kế

Bo huyết áp kế 

cơ (th/500c)
Cái Trung Quốc

Yuyao 

Dengyue

Chất liệu: cao su y 

tế chất lượng tốt, 

đóng gói

riêng từng cái.

TK: 

0608851180
TCCS          200         45.000           9.000.000 

5
PP2400

358864

Túi hơi huyết 

áp kế

Túi hơi cao su 

huyết áp kế cơ 

22*12 (th/250c)

Cái Trung Quốc
Yuyao 

Dengyue

Túi ruột cao su 2 

ống, Gói/1 cái

TK: 

0463343403
TCCS          200         45.000           9.000.000 

2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6
PP2400

358874

Huyết áp kế 

người lớn

Máy đo huyết 

áp cơ hiệu 

ALKATO, 

AK2-

0812, Model: 

JD-1002

Cái Trung Quốc

Wenzhou 

Jianda 

Medical 

Instrument 

Co., Ltd

* Khoảng đo: 0-

300mmHg; Độ 

chính xác: +/- 

3mmHg;

Bao gồm: Đồng hồ 

đo áp lực, Hệ thống 

bơm, dẫn khí.

Tiêu chuẩn: ISO 

13485

170001966/P

CBA-HN

ISO 

13485:20

16

           50       175.800           8.790.000 

      100.045.200 

Bằng chữ: Một trăm triệu, không trăm bốn lăm nghìn, hai trăm đồng.
* Giá hàng hoá bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có), phí vận chuyển đến tận khoa Dược- Trung tâm Y tế huyện 

Phù Cát.

Tổng cộng có 06 mặt hàng

3
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